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(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày        tháng 03 năm 2022


BÁO CÁO

Tình hình KTTT, HTX và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh

năm 2021; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

(Báo cáo tại kỳ họp thứ IV, BCH Liên minh HTX tỉnh  nhiệm kỳ 2020 - 2025 )


Thực hiện Kế hoạch số 1763/KH-UBND, ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 và Nghị quyết kỳ họp thứ III của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 26/NQ-BCH, ngày 22/01/2021 tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ II (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Báo cáo tình hình phát triển KTTT và hoạt động Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh năm 2021 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gồm những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  KẾ  HOẠCH  PHÁT TRIỂN KTTT 

1. Về Tổ hợp tác (THT)

Đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 255 THT, tăng 20 tổ so với năm 2020, đạt 133% so với kế hoạch tỉnh giao, trong đó THT hoạt động trong lĩnh vực: Nông lâm nghiệp là 153 tổ chiếm 60%; Phi nông nghiệp 102 tổ, chiếm 40%. THT đã tạo việc làm cho 2.010 thành viên và lao động. 

Doanh thu bình quân ước đạt 270 triệu đồng/THT. Thu nhập bình quân của thành viên ước đạt 3,65 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận bình quân ước đạt 26 triệu đồng/THT. Các THT được thành lập xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; tổ chức đơn giản, không có tư cách pháp nhân, việc hình thành các THT đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên.

Các Tổ hợp tác được thành lập xuất phát từ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương với quy mô nhỏ, tổ chức đơn giản không có tư cách pháp nhân, việc hình thành các THT làm tiền đề để phát triển thành lập HTX. Tuy nhiên hoạt động của THT còn mang tính thời vụ, vốn góp còn hạn chế, phạm vi, quy mô hoạt động hẹp.
2. Về Hợp tác xã (HTX)

2.1. Số lượng, vốn, thành viên và lao động:

- Đến 31/12/2021, toàn tỉnh có tổng số 348 HTX, trong đó 346 HTX và 2 quỹ tín dụng nhân dân, tăng 38 HTX so với kế hoạch năm 2021. Số HTX đang hoạt động là 265 HTX (tăng 1 HTX so với kế hoạch) và 83 HTX ngừng hoạt động (cao hơn 37 HTX so với kế hoạch). Số HTX thành lập mới là 41 HTX (tăng 16 HTX so với kế hoạch); giải thể 29 HTX.
- Tổng vốn điều lệ hơn 826 tỷ đồng (chỉ tính đối với các HTX đang hoạt động), tăng 105,8 tỷ đồng so với năm 2020;  vốn điều lệ bình quân 1 HTX là 3,1 tỷ đồng tăng hơn 200 triệu đồng so với năm 2020. 

- Kinh tế hợp tác, hợp tác đã tạo việc làm cho gần 6.000 người (gồm 3.042 thành viên và 2.851 lao động), giảm 29 lao động so với năm 2020, đạt 92,3% kế hoạch.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu bình quân của 01 HTX đạt 1.071 triệu đồng/HTX, giảm 223 triệu đồng so với năm 2020, đạt 74,9% kế hoạch. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 4,16 triệu đồng/người/tháng.
2.3. Về trình độ quản lý: 

Tổng số cán bộ quản lý HTX là 1.064 người, trong đó: Cán bộ quản lý đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 294 người, đạt 98% so với kế hoạch; có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 30 người, đạt  107,1% so với kế hoạch. 

2.4. Hoạt động của HTX theo ngành, lĩnh vực (Chỉ đánh giá các HTX đang hoạt động)

2.4.1. Lĩnh vực nông nghiệp (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp)

- Tổng số 157 HTX (138 HTX đang hoạt động; 19 HTX ngừng hoạt động); thu hút 1.335 thành viên và 1.466 lao động ; Tổng vốn điều lệ là 342.530 triệu đồng chiếm 41,5% tổng số vốn điều lệ của các HTX đang hoạt động. 

- Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc và dịch bệnh COVIT - 19 sản phẩm tồn đọng rất lớn đặc biệt là các HTX nuôi cá nước lạnh và cá lồng lòng hồ và sản xuất chế biến chè (HTX Hà Dũng, HTX Than Niên Ta Gia – huyện Than Uyên; HTX Thủy sản Long Vũ, HTX Hùng Hà; HTX Tân Tiến, HTX Phúc Khoa huyện Tân Uyên; HTX Chè Bản Giang huyện Tam Đường, …)

4.2. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Tổng số 19 HTX (15 HTX đang hoạt động; 04 HTX ngừng hoạt động); thu hút 149 thành viên và 166 lao động; Tổng số vốn điều lệ là 31.800 triệu đồng, chiếm 3,8% tổng số vốn điều lệ.

- Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do chất lượng, mẫu mã còn hạn chế, sức cạnh tranh thấp.

2.4.3. Lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

- Tổng số 110 HTX (có 65 HTX đang hoạt động, 45 HTX ngừng hoạt động; Thu hút 554 thành viên và 755 lao động; tổng số vốn điều lệ là 221.988 triệu đồng chiếm 26,8% tổng số vốn điều lệ. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, giá vật liệu tăng, các công trình thi công của nhà nước và Nhân dân ngày ít đã ảnh hưởng đến các công trình đang thi công do vậy nhiều HTX phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, thành viên và người lao động không có việc làm, thu nhập.

2.4.4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại

- Tổng số 51 HTX (có 37 HTX đang hoạt động, 14 HTX ngừng hoạt động); tạo việc làm cho 284 thành viên và 379 lao động; tổng số vốn điều lệ là 195.418 triệu đồng, chiếm 23,6% tống số vốn điều lệ.

Đây là lĩnh vực hoạt động khá ổn định, tập trung chủ yếu ở thị trấn, thành phố, các xã vùng sâu, vùng xa ít phát triển do giao thông đi lại khó khăn.

2.4.5. Lĩnh vực vận tải

- Có 05 HTX (04 HTX đang hoạt động, 01 HTX ngừng hoạt động), với 46 thành viên và 39 lao động; tổng sổ vốn điều lệ 10.850 triệu đồng chiếm 1,30% tổng vốn điều lệ. 

Các HTX vận tải hành khách, chịu ảnh hướng rất lớn do dịch Covid – 19, số lượng khách đi lại giảm 80%, doanh thu và thu nhập của thành viên giảm.
2.4.6. Lĩnh vực vệ sinh môi trường

- Có 04 HTX hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, với 33 thành viên và tạo việc làm cho 37 lao động; tổng số vốn điều lệ là 9.400 triệu đồng chiếm 1,1% tổng vốn điều lệ. 

Đây là loại hình HTX hoạt động rất thiết thực, kịp thời giải quyết vấn đề môi trường với hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, góp phần vào giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động tại địa phương.

2.4.7. Lĩnh vực tín dụng

Có 02 đơn vị, thu hút 634 thành viên và 20 lao đông tham gia; tổng số vốn điều lệ là 14.640 triệu đồng, chiếm 1,8 % tổng số vốn điều lệ. 

Quỹ tín dũng nhân dân thông qua những hoạt động dịch vụ Quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ huy động vốn tại chỗ và cho vay đối với các thành viên trên tinh thần tương trợ, hỗ trợ. Đã tạo nên động lực quan trọng thúc đẩy quá trình đổi mới, chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho lao động có thu nhập ổn định. Góp phần vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, đẩy lùi và xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi. Đóng góp tích cực vào chương trình nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
3. Liên hiệp Hợp tác xã

Đến 31/12/2021 có 01 Liên hiệp HTX tiêu dùng Lai Châu, vốn điều lệ đăng ký 2.000 triệu đồng, với 4 thành viên tham gia, tạo việc làm cho 9 lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh là thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các HTX trên địa bàn tỉnh và giới thiệu sản phẩm của HTX các tỉnh bạn đến thị trường Lai Châu tuy nhiên hoạt động của Liên hiệp vẫn chưa phát huy được hiệu quả do liên hiệp chưa có cửa hàng để đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các HTX thành viên. 

5. Đánh giá chung

* Ưu điểm:

- BCH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng hơn; chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX đã đi vào chiều sâu, thúc đẩy hình thành sự liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các mô hình “xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm” đã tạo được sự quan tâm, tin tưởng của chính quyền bước đầu có sức ảnh hưởng. Một số HTX đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả bước đầu, chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm...

- HTX đã tham gia, đóng góp có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo nhất là trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm và chương trình OCOP của tỉnh. Đã có 34 sản phẩm đạt 3 sao của 17 HTX tham gia Chương trình sản phẩm OCOP của tỉnh.  

* Những mặt hạn chế :

- Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Nghị quyết đề ra (thu hút lao động, thành viên). Tổ hợp tác gọn nhẹ, linh hoạt, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên không bền vững, trình độ quản lý còn nhiều hạn chế, việc quản lý tài sản, tiền vốn và hạch toán không chặt chẽ, thiếu cơ sở khoa học;... do đó công tác quản lý và điều hành còn gặp nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đa số chỉ được tập huấn ngắn ngày. Chế độ đãi ngộ với cán bộ quản lý còn thấp, chưa phát huy được ưu thế của sức mạnh tập thể, hiệu quả hoạt động thấp, phương án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi. 

- Nhiều HTX còn gặp nhiều khó khăn về vốn, khoa học công nghệ, đất đai,.. sản phẩm sản xuất ra thiếu tính cạnh tranh trên thị trường; chưa xây dựng được nhiều mô hình liên doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả kinh tế mang lại cho thành viên chưa cao, ... dẫn tới các thành viên thiếu quan tâm, chưa thực sự tâm huyết và gắn bó với HTX. 

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức về KTTT, HTX của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ, chưa hiểu đúng vai trò, bản chất của HTX kiểu mới. Một số HTX hoạt động vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động HTX còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là thay đổi của nền kinh tế thị trường hiện nay; mức thu nhập tại HTX còn thấp nên chưa thu hút được cán bộ chuyên môn có năng lực tham gia quản lý, điều hành HTX.
Việc liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững. Thói quen sản xuất tự do, nhỏ lẻ còn giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất xuất, kinh doanh của người dân; còn rất ít mô hình liên kết sản xuất thành công, có hiệu quả để tuyên truyền, nhất là chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

Thành viên HTX đa phần là nông dân, đời sống, kinh tế còn nhiều khó khăn; việc huy động sự đóng góp vật chất, trí tuệ để xây dựng, phát triển HTX còn hạn chế; chuyển đổi mô hình, ngành nghề kinh doanh còn chậm. 

Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý HTX chưa hấp dẫn người có năng lực và tâm huyết với HTX; chưa phát huy được ưu thế của sức mạnh tập thể; phương án sản xuất kinh doanh thiếu tính khả thi.
- Nguyên nhân khách quan 

Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX.

Một số nội dung hỗ trợ phát triển HTX chưa triển khai được do thiếu kinh phí thực hiện.
Thói quen sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ còn giữ vai trò chủ đạo trong tư duy của người dân; còn ít mô hình liên kết có hiệu quả, điển hình để tuyên truyền, nhất là sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTTT, HTX theo Nghị quyết số 26/NQ-BCH ngày 22/01/2021
Nghị quyết số 26/NQ-BCH ngày 22/01/2021 đề ra 7 chỉ tiêu, kết quả triển khai thực hiện như sau:
(1) Phối hợp tổ chức trên 10 lớp tuyên truyền các chủ trương, pháp luật về HTX (Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp tổ chức chức 16 lớp tại các huyện, thành phố; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 80% cán bộ quản lý (Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp các đơn vị, trung tâm thuộc Liên minh HTX Việt Nam, cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương tổ chức mở 05 lớp tại các huyện, thành phố cho trên 300 học viên là cán bộ chủ chốt trong HTX, đạt 28,2% tổng số cán bộ quản lý HTX).

(2) Thành lập mới: 25 HTX trở lên (trong năm 2021 thành lập mới 41 HTX, vượt  16 HTX so với chỉ tiêu Nghị quyết); 20 THT trở lên (trong năm 2021 thành lập mới 25 THT, vượt 5 THT so với chỉ tiêu Nghị quyết); 60 % số xã, phường, thị trấn có HTX (đã có 76 % số xã, phường, thị trấn có HTX).

(3) Thu hút mới: 500 lao động (giảm 209 lao động so với chỉ tiêu Nghị quyết); 300 thành viên than gia HTX (thu hút thành viên mới tăng 173 thành viên so với chỉ tiêu Nghị quyết); 200 thành viên tham gia THT (các THT thu hút mới được 2.010 thành viên, vượt 30 thành viên so với chỉ tiêu Nghị quyết).

(4) Số HTX hoạt động có hiệu quả: đạt trên 65 % (số HTX hoạt động hiệu quả đạt 54 % số HTX hoạt động); 55% HTX trong lĩnh vực nông nghiệp (32% HTX hoạt động hiệu quả).

(5) Xây dựng 01-02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị (đã hỗ trợ 04 HTX xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm từ nguồn vốn của Liên minh HTX Việt Nam); 03 mô hình HTX kiểu mới, điển hình (Đã phối hợp UBND các huyện/ thành phố lựa chọn giới thiệu 07 mô hình HTX, 01 liên hiệp HTX tham gia trong đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025).

(6) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX giải ngân 15 lượt HTX vay vốn (đã giải ngân cho 21 lượt HTX vay vốn  với tổng doanh số cho vay trong năm là 7 tỷ đồng, tổng dư nợ hiện tại là 20,3 tỷ đồng cho 90 dự án vay vốn); Hỗ trợ cho trên 10 HTX tham gia 1-2 Hội trợ xúc tiến thương mại (Chủ trì tổ chức cho 40 sản phẩm của 20 HTX tham gia Hội trợ tại Tp Hà Nội).

(7) Thu hút trên 80% số HTX tham gia thành viên (kết nạp mới 9 thành viên, nâng tổng số HTX tham gia thành viên là 191 HTX/265 HTX đang hoạt động,  đạt 72,1 % so với chỉ tiêu Nghị quyết).
2. Kết quả triển khai các hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ II (mở rộng), ngày 22/01/2021 Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã thông qua Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2021, thành viên Ban Chấp hành ở các sở, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong ngành, lĩnh vực phụ trách liên quan đến phát triển KTTT, HTX (Sở Công thương đề xuất, xây dựng các chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025, UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức triển khai tuyên truyền, thành lập mới HTX, giải thể HTX ngừng hoạt động, …)

3. Hoạt động của Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh

3.1. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế tập thể

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công
thương và UBND các huyện, thành phố đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ của Trung ương theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu vốn hỗ trợ khu vực KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; xây dựng dự thảo kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 340/QĐ-TTg, ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ); báo cáo về tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của các HTX ngừng hoạt động; chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2021-2030 trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

- Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành LMHTX tỉnh Lai Châu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lai Châu; Tổ chức thành công buổi gặp mặt, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia HTX (11/4/1946) và 10 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/2011). 

- Tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung cho buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; tham mưu đề xuất triển khai thực hiện Thông báo kết luận 261/TB-LMHTXVN, ngày 29/4/2021 của Liên minh HTX Việt Nam.

- Xây dựng, hoàn thiện đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025”. 

- Trình Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của HTX trong năm 2021.

- Xây dựng báo cáo, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; 
- Thực hiện tốt công tác tham mưu về phát triển KTTT, HTX theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao.
3.2. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể 

Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục
tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên các
phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang “Thông tin điện tử tổng hợp”
của LMHTX tỉnh. 

Trong năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ thành lập mới HTX phối hợp tổ chức mở 16 lớp tập huấn tập tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định của pháp luật về hợp tác tác xã cho trên 800 học viên là hội viên Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Ngoài ra chủ động biên tập tuyên truyền qua Website Liên minh HTX tỉnh, báo Lai châu, Đài truyền hình  với 26 tin, bài, 01 phóng sự, chuyên đề. 
3.3. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát
triển KTTT 

* Công tác tư vấn vận động thành lập HTX, phát triển thành viên.

Đến 31/12/2021, phối hợp với các cơ quan có liên quan tư vấn thành lập mới được 41 HTX. Trong đó:  lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 32 HTX; Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng: 4 HTX; Dịch vụ thương mại: 3 HTX; Tiểu thủ công nghiệp: 01 HTX; Môi trường: 01 HTX . Phối hợp giải thể 29 HTX hoạt động không hiệu quả. 

Kết nạp 09 HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, nâng tổng số thành viên lên 196 đơn vị, trong đó có 191 HTX và 5 doanh nghiệp.

Năm 2021 đã phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn, tuyên truyền tại các huyện/thành phố và hỗ trợ thành lập mới cho 27 HTX với kinh phí hỗ trợ là 315 triệu đồng.
* Hoạt động hỗ trợ vốn

- Về tín dụng: Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ tín dụng cho các HTX với doanh số cho vay đạt gần 30 tỷ đồng, dư nợ hiện tại là 63,407 tỷ đồng, cho 35 HTX vay vốn. 

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã giải ngân cho 21 lượt HTX vay vốn  với tổng doanh số cho vay trong năm là 7 tỷ đồng, tổng dư nợ hiện tại là 20,3 tỷ đồng cho 90 dự án vay vốn.

* Về xúc tiến thương mại 

Liên minh HTX chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức tham dự hội trợ cho 40 sản phẩm của 20 HTX tham dự Hội trợ tại Thành phố Hà Nội. 

Triển khai các hoạt động kết nối cung cầu theo Chương trình kết nối cung cầu của Liên minh HTX Việt Nam (Chương trình 503/CTr-LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh HXT Việt Nam) hướng dẫn các HTX tham dự hội nghị kết nối cung, cầu trực tiếp do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức (03 hội nghị) nhằm tìm hiểu, trao đổi với doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ, bao tiêu nhóm siêu thị, đơn vị phân phối (Sài Gòn Coop mart, Siêu thị Big-C, Lotte, Vinmart, Sunfood Đà Lạt); Doanh nghiệp, Công ty xuất nhập khẩu (Tập đoàn NTEA, Công ty Cổ phần Phúc Sinh; Công ty TNHH BACO Việt Nam, …).

*  Bồi dưỡng nguồn nhân lực
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức mở 01 Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; 01 lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX năm 2021; 02 lớp Ứng dụng, đổi mới khoa học công nghệ nâng cao năng xuất, chất lượng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX; 02 tập huấn về kỹ thuật nuôi cá lồng gắn với bảo vệ môi trường cho 310 học viên là cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX.

Tổ chức 01 lớp hướng dẫn đánh giá, phân loại HTX theo thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 cho trên 80 học viên là cán bộ quản lý HTX tại các phòng Tài Chính, cán bộ chủ chốt trong HTX;

* Xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Phối hợp với các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam, UBND các huyện triển khai các nội dung hỗ trợ HTX tên địa bàn tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại hỗ trợ xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại HTX công nghệ và môi trường - huyện Tân Uyên; Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường hỗ trợ mô hình xử lý rác thải gắn với bảo vệ môi trường tại HTX Thảo My - huyện Phong Thổ; Viện phát triển kinh tế hợp tác. Hỗ trợ 02 mô hình nuôi cá lồng cho 02 HTX tại huyện Nậm Nhùn từ nguồn vốn của Liên minh HTX Việt Nam. 

3.4. Thực hiện chương trình phối hợp

Triển khai, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các cơ quan như: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong việc “Về việc xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025”; với Trung tâm khoa học CN và MT - Liên minh HTX Việt Nam về “ hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường cho khu vực KTTT, HTX  tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025”... 

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ngành, đoàn thể như: với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc “Tiếp tục đổi mới và phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; với Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2017-2022 và với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trong việc “phát huy vai trò của công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017-2022”.

3.5. Công tác kiểm tra

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tại huyện, thành phố trong tỉnh, kịp thời tư vấn, giúp ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX nâng cao chức năng nhiệm vụ của mình cùng hội đồng quản trị tháo gỡ khó khăn, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật. 

(Có báo cáo kết quả hoạt động riêng)

4. Những hạn chế và nguyên nhân 

4.1. Hạn chế

Các hoạt động tư vấn hỗ trợ tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các thành viên trên các lĩnh vực như: vốn vay, khoa học công nghệ; xúc tiến thương mại; tư vấn cung cấp thông tin về thị trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX, thành viên, người lao động trong HTX.

4.2. Nguyên nhân

Đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn mặc dù từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của các HTX, các đơn vị thành viên.

Nguồn lực hỗ trợ khu vực KTTT, HTX còn hạn chế, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị chưa thực hiện được nhiều hoặc không có kinh phí thực hiện.

Liên minh HTX tỉnh không có cơ quan ngành dọc tại cấp huyện, việc tổng hợp thông tin báo cáo về tình hình kinh tế tập thể gặp nhiều khó khăn, do không được các phòng chuyên môn của huyện, thành phố và các HTX quan tâm thực hiện theo quy định.  

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2022

1. Mục tiêu

(1) tổ chức từ 10 lớp tuyên tuyền các chủ trương, pháp luật về  HTX; các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX cho trên 500 học viên tham gia trở lên. Trên 70% số cán bộ quản lý HTX được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ Trung cấp trở lên đạt trên 30%. 

(2) Tư vấn, vận động thành lập mới từ 25 HTX và 20 THT trở lên; trong nhiệm kỳ thành lập mới từ 1 - 2 Liên hiệp HTX; đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có 360 HTX; 330 THT; 2 Liên hiệp Hợp tác xã trở lên. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 70% số xã, phường, thị trấn có HTX

(3) Thu hút mới trên 500 lao động và 300 thành viên tham gia HTX và 200 thành viên tham gia THT.

(4) Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 70%. Trong đó tỷ lệ HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt trên 60%. Số HTX ngừng hoạt động dưới 15% tổng số HTX.

(5) Tư vấn, hỗ trợ 2 - 3 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, 10 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến; có trên 8 sản phẩm của HTX tham gia chương trình OCOP đạt từ 3 sao trở lên. 

(6) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi đạt trên 80% tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ. Hỗ trợ cho sản phẩm của trên 10 HTX tham gia từ 1 - 2 hội chợ xúc tiến thương mại trong, ngoài tỉnh.
 (7) Thu hút trên 80% HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

2. Nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Giao thường trực Liên minh HXT tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện/thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập mới HTX, nhất là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; ký kết, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với UBND các huyện/thành phố; thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá theo Kế hoạch số 2564 ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2022; tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX hiện có; phối hợp với các cơ quan liên quan giải thể các HTX yếu kém ngừng hoạt động lâu ngày và các hợp tác xã hoạt động không có hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTTT, HTX theo kế hoạch đã đề ra.

2.2. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản trình tỉnh ban hành về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Phối hợp Ngân hàng Chính sách quản lý tốt nguồn vốn vay 120 (kênh của Liên minh HTX Việt Nam).
2.3. Phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT như: bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; tư vấn thành lập mới HTX; công tác tuyên truyền; hỗ trợ thành lập mới; xúc tiến thương mại,…. chú trọng công tác xây dựng mô hình HTX điển hình gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và chương trình OCOP; chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện/thành phố giai đoạn 2022-2025 (theo đề án khi được UBND tỉnh phê duyệt), để tạo sức lan tỏa để nhân rộng.

2.4. Đề nghị với UBND các huyện, thành phố sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (đối với các huyện/thành phố chưa kiện toàn) theo quy định. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX; quan tâm chỉ đạo các phòng rà soát, đánh giá phân loại các HTX. Tạo điều kiện để các HTX đáp ứng đủ điều kiện được tham gia các chương trình, dự án và thủ hưởng chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm theo (theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh), chính sách phát triển sản xuất hàng hóa tập trung (theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
2.5. Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, các đơn vị thành viên theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

2.6. Phát động, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong khu vực KTTT, HTX.

Trên đây là Báo cáo kết quả tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh năm 2021; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trình tại Hội nghị BCH lần thứ IV Liên minh hợp tác xã tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 
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